TĂNG TRỌNG TUẦN ĐẦU TIÊN SAU CAI SỮA
Mục tiêu của nhà chăn nuôi là hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu đến sự tăng trưởng của heo con khi chuyển thức ăn từ sữa mẹ sang cám. Theo các tài liệu nghiên cứu về tầm quan trọng của tuần đầu tiên cai sữa đến việc xuất chuồng, nếu thời gian này heo không giảm trọng lượng thì khoảng 178 ngày tuổi heo đạt đủ trọng lượng xuất chuồng. Nếu tuần đầu tiên sau cai sữa tăng trọng trên 115g/ngày thì ngày tuổi xuất chuồng giảm được 15 ngày,xuống còn 163 ngày. Nếu trọng lượng 1 tuần đầu sau cai sữa chênh lệch 900g thì trọng lượng xuất chuồng sẽ chênh lệch tới 12kg.

1. Giảm tối đa ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng khi cai sữa
Thời gian và phạm vi của việc giảm hoặc ngừng tăng trưởng rất đa dạng. Bình thường heo con cần thời gian 2 ~ 3 tuần để phục hồi tăng trưởng và tăng cường hấp thu dưỡng chất. Khoảng thời gian này phải được rút ngắn tối đa thì heo con mới lớn nhanh. Khi cai sữa, việc hạn chế ngừng tăng trưởng khác hoàn toàn với lượng cám heo con ăn.
Heo con cai sữa lúc 21 ngày tuổi, nếu trong thời gian bú mẹ một ngày heo tăng trưởng khoảng 280g thì năng lượng tiêu hoá (DE) là 7.8 MJ. Theo đó, heo phải ăn 500g cám heo con tập ăn với  DE là 15.5MJ. Lượng dinh dưỡng thực tế khi cai sữa thường mang cảm tính nhiều hơn là tính khoa học. Các phòng thí nghiệm cũng chưa tìm được các phương pháp cho ăn chính xác do có nhiều nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng tới heo khi cai sữa.

Tuy nhiên, vấn đề dinh dưỡng cho heo con cũng phải tuân theo nguyên lý về dinh dưỡng. Nếu cám có độ đậm đặc và tỷ lệ tiêu hoá cao thì lượng cám heo ăn vào sẽ cao, trở ngại tiêu hoá sẽ giảm.

Điều kiện cho heo ăn cám heo con tập ăn
Cám heo tập ăn với nguyên liệu chủ yếu từ sữa với lượng chất béo thấp và thành phần phi tinh bột (NSP) tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao đổi chất. Loại cám này thông thường làm bằng nguyên liệu có trong sữa và huyết tương của động vật. Heo con cai sữa càng sớm thì loại sảm phẩm này càng quan trọng.

Vào thập niên 1970, người ta đã biết tới việc, cách ly cai sữa vào khoảng từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 5. Vào thập niên 1980, người ta phát hiện ra 2 yếu tố làm cơ sở cho việc thực hiện cai sữa sớm.
Thứ nhất, heo con được 10 ngày tuổi, sự giới hạn tăng trưởng từ sữa mẹ bắt đầu. 3 tuần tuổi sự giới hạn này đủ lớn khiến heo con giảm tăng trưởng.

Thứ hai, heo con khi được 2 tuần tuổi sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nếu sống lâu với nái sẽ dễ bị nhiễm bệnh từ mẹ. Vì thế, nếu ta cai sữa sớm sẽ ngăn được dịch bệnh và khắc phục những hạn chế từ sữa mẹ.

Nguyên liệu cho cám heo con tập ăn
Nếu muốn cai sữa thành công và giảm tối đa thời gian ngừng tăng trưởng thì phải cần đến những loại cám đặc biệt.

Heo con khi cai sữa cần được cung cấp những loại cám có nguyên liệu từ sữa và chất đạm từ huyết tương. Các chế phẩm từ có nguồn gốc từ huyết tương hiện nay đang được nghiên cứu rất nhiều, tại Bắc Mỹ các chất này gần như phải có trong cám. Đặc biệt có thể khắc phục được bệnh đường ruột khoảng 6% giúp heo con gia tăng lượng cám ăn vào.

Lượng thức ăn ăn vào gia tăng nếu có globulin miễn dịch, đặc biệt globulin miễn dịch trong heo có hiệu quả hơn so với sữa bò. Tuy nhiên do lo ngại về vấn đề cho ăn chất đạm từ sản phẩm của đồng loại nên hiện nay các nhà khoa học quan tâm tìm kiếm tới nguồn nguyên liệu khác.
Các chế phẩm được sản xuất từ bò cũng có hiệu quả trong việc thúc đẩy tăng trưởng và gia tăng lượng cám ăn vào.

Chất đạm từ động vật  sẽ giúp heo con cai sữa sớm tăng trưởng nhanh và chất đạm từ thực vật sẽ hạn chế sự sinh sản.

Cho ăn dạng lỏng

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc cho ăn cám nước đã trở lên bình thường. Hiện nay, các nhà chăn nuôi quan tâm đến việc tận dụng sữa để cho heo tăng trưởng nhanh và ăn nhiều cám.

Sau khi cai sữa, việc duy trì ổn định cấu tạo thành ruột là điều kiện tiên quyết giúp gia tăng lượng cám heo ăn vào và tăng trọng tốt. Đặc biệt càng rõ nét hơn ở nhóm heo cai sữa lúc 2 ~3 tuần tuổi. Chính vì vậy, khi cai sữa nếu cho heo uống sữa hay các chất thay thế sữa thì sẽ hạn chế việc ngừng tăng trưởng.

2. Hiệu quả của việc hạn chế ngừng tăng trưởng
Sau khi cai sữa, nếu hạn chế việc ngừng tăng trưởng thì trong thời gian ngắn ta sẽ thấy tỷ lệ quay vòng trại cai sữa sẽ cao, giảm tỷ lệ chết và nhiễm bệnh. Thế nhưng hiệu quả lâu dài về kinh tế cũng chưa có nghiên cứu nào nhắc đến.
Tuy nhiên vẫn có người nói hạn chế hạn chế việc ngừng tăng trưởng  là không cần thiết. Lý do là heo sẽ tăng trưởng bù  và bắt kịp với những con heo ít bị ảnh hưởng có cùng ngày tuổi.

Không tính đến sự chênh lệch trong tuần đầu tiên sau cai sữa, cho heo con ăn loại cám tập ăn truyền thống thì đến 152 ngày tuổi, lượng chất béo trong cơ thể đạt 25.5kg so với 28.1kg của heo áp dụng phương pháp hạn chế ngừng tăng trưởng. Nếu ăn loại cám có chất đạm động vật thì lượng đạm trong cơ thể đạt 15.4kg so với 15.1kg với heo bình thường. Đặc biệt khi cai sữa, heo con cần dùng chất béo để bảo vệ chất đạm và bổ sung chất dinh dưỡng bị thiếu.

Tuần đầu tiên sau cai sữa nếu heo con giảm 6g trọng lượng/ngày thì lượng chất béo trong cơ thế mất đi 46g/ngày và chất đạm tăng 4g/ngày, lượng nước tăng 36g. Heo con trước khi tích luỹ mỡ trong cơ thể một ngày sử dụng 200g cám vào mục đích tăng trưởng bổ sung khó có thể giảm được phí tổn cho cám tập ăn và gia tăng tỷ lệ tăng trưởng.

3. Kết luận
Heo con nếu sinh ra có trọng lượng lớn hơn thì khi cai sữa sẽ lớn, thời gian xuất chuồng nhanh. Ở bất kỳ giai đoạn nào, heo con lớn cũng tăng trưởng nhanh hơn so với heo con nhỏ. Chính vì vậy, thời kỳ cai sữa heo con có trọng lượng lớn sẽ tăng trưởng nhanh hơn heo con có trọng lượng nhỏ. Đa số các tài liệu ít nhắc đến vấn đề nếu ta thúc đẩy tăng trưởng từ trong thời kỳ theo mẹ thì sau thời kỳ cai sữa heo sẽ lớn nhanh hơn.

Theo số liệu trong các chương trình quản lý heo thì trọng lượng cai sữa và tỷ lệ tăng trưởng trong tuần đầu rất quan trọng. Nếu heo càng lớn thì tăng trọng càng mau, rút ngắn được thời gian xuất chuồng. Nếu sau khi cai sữa mà áp dụng các biện pháp hạn chế ngừng tăng trưởng và cho ăn loại cám có nguồn gốc đạm động vật thì sẽ giúp heo giảm bớt thời gian xuất chuồng từ 2 ~ 3 ngày.

Biên dịch: Heo Team 

Theo Pig & Pork
KHÔNG AI CÓ ĐỦ ĐIỀU TIỀN ĐỂ TRẢ CHO VIỆC LÃNG PHÍ THỨC ĂN
(PHẦN 1)

Để có thể tồn tại trong tình hình giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao, chúng ta đều hạn chế tối đa việc lãng phí thức ăn, để giảm giá thành sản xuất xuống thấp nhất – JOHN CARR  ( Tiến sĩ Iohn Carr là nhà tư vấn về heo của nước Úc, email: john@protec.com.au).

Trong tình hình giá thức ăn cho chăn nuôi ở mức cao, việc hạn chế tối đa lãng phí thức ăn là điều hết sức cần thiết. ước tĩnh mỗi trang trại lãng phí 10% trên tổng số thức ăn. Như vậy, cứ cho là một trang trại  có 250 nái thì lượng thức ăn lãng phí hàng năm là 150 tấn (trên toàn trại - một heo nái đến tuổi sinh sản trung bình tiêu thụ 6.3 tấn thức ăn mỗi năm).

Sự lãng phí thức ăn xảy ra trong suốt quá trình,từ cánh đồng đến ruột thẳng của heo! Điều này cho thấy tại một vài nơi, sự lãng phí thức ăn xảy ra trong các trang trại, dù lớn hay nhỏ tập trung chủ yếu là do việc thực hiện quản lý lãng phí thức ăn còn đơn giản.

Giảm sự lãng phí thức ăn xuống một nửa có thể giảm gián thành 0.08 -9 AUD/kg (0.06USD/kg) hoặc 6.30 AUD (4.90 USD) mỗi con heo (theo tiêu chuẩn của Úc - mỗi con heo khoảng 70kg). Có thể có sự khác nhau giữa lợi nhuận và sự hao hụt ở vài trang trại. Cách tính:7.5 tẫn 377 AUD (295 USD) là lượng thức ăn trung bình khi phân chia theo khối lượng chính xác (250 x 20 x 70).

Thức ăn lãng phí ở đâu?
1. Hệ thống phân phối và dự trữ thức ăn
Quản lý thùng chứa thức ăn
Tránh việc lãng phí không cần thiết trong quá trình làm sạch thùng chứa thức ăn. Tránh làm đổ thức ăn ra ngoài, vì sẽ khuyến khích các loại gặm nhấm và sâu bọ đến – chúng sẽ san sẻ lượng thức ăn với vật nuôi. Kiểm tra hàng ngày và thường xuyên bên ngoài, bên trong của thùng chứa thức ăn và hệ thống phân phối chúng.

· Thiếu thức ăn
Quản lý và nắm rõ lượng thức ăn trong thùng chứa, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu thức ăn. Nếu những con heo không được cho ăn trong vòng 24 giờ, chúng có thể bị loét dạ dầy. Kết quả là dẫn đến khả năng tiêu hoá kém cũng như xuất huyết bao tử - điều này xảy ra do nguyên nhân lãng phí thức ăn thường xuyên. Heo không được cho ăn hơn 6 tiếng là cực kỳ phổ biến ở những trang trại chăn nuôi - điều này cũng thường xảy ra ít nhất 1 lần trong những giai đoạn chăn nuôi.
· Dự trữ thức ăn
Thức ăn nhão không nên để ở những nơi có nhiệt độ quá cao, nếu không nó sẽ trở nên ôi thui. Môi trường để dự trữ thức ăn cho những loại thức ăn nhão là môi trường có nhiệt độ đủ nóng, điều đó giúp việc cho ăn cũng dễ dàng hơn.
· Xe đẩy thức ăn
Nếu thức ăn được di chuyển quanh trang trại bằng xe đẩy, phải đảm bảo những xe đó không bị dính mưa và được che chẵn cẩn thận. Không để quá nhiều lên xe để tránh tình trạng bị đổ thức ăn trong lúc di chuyển quanh trang trại.

· Lãng phí thức ăn có trộn thuốc
Để những thức ăn có trộn thuốc vào đúng các thùng chứa. Đảm bảo rằng tất cả những thùng chứa đều được đánh số và thức ăn được cho vào đúng với từng loại thùng chứa. Điều này giúp tránh việc có những thùng chứa rỗng, hoặc tránh sử dụng nhầm loại thức ăn có chứa thuốc hay thuốc bị hết hạn sử dụng.

· Vị ngon cho thức ăn
Những loại thức ăn khi được nhập vào trại đều được kiểm tra mùi vị bởi những người đứng đầu trang trại và quản lý để đảm bảo mùi vị của thức ăn đạt yêu cầu, bao gồm cả những thành phần thức ăn ướt.

Không để thuốc làm thức ăn có mùi khó chịu. Nếu việc trộn thuốc vào thức ăn là bắt buộc, cần nghĩ đến việc sử dụng những chất có mùi vị thu hút để át đi mùi vị của thuốc, hãy thoả thuận với cán bộ thú y nếu bạn không yên tâm.

2. Thiết lập hệ thống cho ăn
· Không gian cho ăn đủ rộng
Để tạo điều kiện cho heo phát triển, điều chủ yếu là cung cấp không gian cho ăn thích hợp cho heo ở trong chuồng. Điều này thực sự quan trọng đối với heo trong 3 ngày đầu tiên sau cai sữa. Chú ý rằng những con heo vừa mới cai sữa cần không gian rộng lớn gấp 3 lần so với một tuần trước đó. Lý do là heo vừa cai sữa được cho ăn theo nhóm và chưa quen với máng ăn tự do.
· Phân phối thức ăn
Chắc chắn rằng thức ăn được rải đều trên máng để giảm xô xát, tranh chấp của bầy heo để giành thức ăn. Điều này cũng giảm thiểu sự tăng trưởng không đồng đều trong đàn. Không đặt máng ăn ở những nơi bị dốc.

· Máng ăn đặt sai vị trí
Khi lắp đặt máng ăn, cần phải nghĩ tới việc heo có thể đến ăn dễ dàng. Máng ăn đặt ở các góc sẽ bị hôi mùi nước tiểu và phân, do những con heo hay đi vệ sinh ở khu vực đó. Máng ăn để gần những vật cản, hay khu vực uống nước, sẽ làm cho heo rất khó hoặc không thể đến gần máng ăn được. Chú ý, phải đặt làm sao để heo không phải nhảy lên mỗi khi lấy thức ăn. Điều này dễ nhận thấy khi những con heo nhỏ gặp phải những máng ăn cao.
Máng ăn đặt ở những vị trí khó kiểm tra
Máng ăn phải được đặt tại các vị trí mà người chăn nuôi có thể dễ dàng kiểm tra sự rò rỉ, tràn thức ăn và chất bẩn.

· Vị trí của máng ăn và vòi nước uống
Heo thích uống nước một chút sau khi ăn. Nếu vòi nước cách xa máng ăn khoảng 2 mét, heo phải di chuyển từ máng ăn sang vòi nước, khi đó thức ăn sẽ bị rơi vãi.

· Máng ăn đặt quá xa hành lang
Thức ăn sẽ bị rớt (và lãng phí) trên sàn, trên nền chuồng. Cũng phải để máng ăn sao cho heo không phải di chuyển ngang qua chỗ ngủ để đi từ máng ăn sang nơi uống nước.
· Che chắn máng ăn
Những máng ăn không được che chắn tạo ra 30% lượng bụi trong không khí. Ngoài ra, máng ăn cũng thu hút những loại gặm nhấm và các loại chim, chúng có thể ăn thức ăn và làm hư những thức ăn còn sót. Vì thế, mọi máng ăn cần được che chắn. Trong trường hợp người chăn nuôi muốn kiểm tra lượng thức ăn trong máng, có thể nhìn qua những vị trí để nhìn xuyên qua trên màng che.

	Bảng 1: Không gian thích hợp cho việc ăn bằng máng

	Cân nặng của heo

(kg)
	Chiều dài của máng

	
	Cho ăn giới hạn
	Cho ăn tự do

	5
	100
	75

	10
	130
	33

	15
	150
	38

	35
	200
	50

	60
	240
	60

	90
	280
	70

	120
	300
	75

	Nái trưởng thành
	400
	N/A


3. Quản lý
· Sử dụng đúng thức ăn đúng thời điểm
Việc duy trì chế độ ăn tốn kém cho heo lâu hơn khuyến cáo sẽ làm tăng chi phí sản xuất. Chính vì thế nên cần tìm cách chuyển chế độ ăn cho heo rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo heo phát triểm tối đa.

Trong một vài trại, heo được duy trì chế độ ăn khá tốn kém trong thời gian dài để bù lại lượng thức ăn cung cấp ít và phát triển trong tuần đầu tiên của giai đoạn cai sữa. Tiến hành việc kiểm tra lượng thức ăn dự trữ thường xuyên để đảm bảo trang trại đang có mức cho ăn phù hợp với lượng thức ăn nhập vào.

· Sử dụng thức ăn chính xác
Việc cung cấp chế độ ăn thích hợp là cần thiết. Trong giai đoạn giá thức ăn chăn nuôi đang cao, sử dụng thức ăn đơn giản và rẻ là tiêu chí được lựa chọn, nhưng sự tăng trưởng và sức khoẻ của heo có thể bị ảnh hưởng. Chú ý rằng nếu heo tăng trưởng chậm, điều đó không cho phép ảnh hưởng đến quá trình chu chuyển đàn heo và hệ thống cùng vào cùng ra. Chế độ cho ăn nghèo nàn sẽ dẫn đến bệnh tiêu chảy.
Chuẩn bị thức ăn
Thức ăn nếu không được chuẩn bị kỹ  - nghiền hoặc trộn cũng làm gia tăng việc lãng phí thức ăn. Ngũ cốc có thể không được tiêu hoá hết, và sẽ bị thải ra ngoài, và như thế, gây ra lãng phí.

· Thức ăn sẵng sàng khi heo được đưa vào chuồng
Khi heo được đưa vào chuồng, việc cho heo ăn ngay lập tức theo chế độ thích hợp  là cần thiết. Việc yêu cầu heo phải ăn hết tất cả thức ăn  là không thể. Vì thức ăn có thể chứa những khẩu phần không hoàn chỉnh, thuốc hoặc chúng do bị dự trữ lại vài ngày và nên đã bắt đầu thiu hay có mùi phân và nước tiểu của loài gặm nhấm.

4. Tập quán cho ăn
· Tập ăn cho trại đẻ
Nếu trang trại có heo đã cai sữa được 3 tuần, quá trình tập ăn cần được xem xét kỹ lưỡng. Nó thể hiện trong việc hạn chế lãng phí thức ăn nhưng vẫn đảm bảo việc tăng trọng cho heo con cai sữa và sau cai sữa. Khi cai sữa được 4 tuần, việc tập ăn là lựa chọn tốt.Tuy nhiên, nó cũng cần được thực hiện sao cho thức ăn đắt tiền không bị lãng phí và hư. Việc tập ăn nên được cho ăn ít nhất 3 lần mỗi ngày – ít và thường xuyên. 
· Heo trưởng thành
Việc cho ăn ở khu vực trại đẻ và trại mang thai có thể gây ra những lãng phí về thức ăn rất lớn. Ở khu vực trại đẻ, việc thúc chúng ăn thật mau dẫn đến mất cảm giác ngon miệng ở những con nái nuôi con. Heo không thể ăn hết những gì trong máng, dẫn đến việc phát sinh mùi mốc và tệ hơn nữa là ruồi bu vào thức ăn.

Chú ý rằng vấn đề về thức ăn có thể dẫn đến vấn đề về nước, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cung cấp sữa cho heo con.

Ở khu vực trại giống, khi những con nái động dục, chúng thường bỏ ăn, kết quả là thức ăn dư thừa trong máng bị lãng phí.

Ở khu vực trại mang thai, việc cho ăn không cẩn thận sẽ gây ra lãng phí thức ăn bị rơi vãi trên nền. Cùng với việc dọn dẹp kém, thức ăn sẽ bị hôi thiu. Việc cho heo mang thai ăn quá nhiều là tình trạng thường gặp ở những trang trại. Lượng thức ăn bị lãng phí nhiều, không đem lại lợi ích cho việc phát triển của heo con, mà còn làm giảm lượng thức ăn thu nhận trong quá trình tiết sữa.

·  Máng ăn sạch sẽ khi heo xuất chuồng

Đừng nên để thức ăn lại trong máng, dọn dẹp thức ăn rớt trong những kẹt gỗ. Việc dọn dẹp thức ăn trong ô (1 ô khoảng 25 con) sạch sẽ khi heo đã xuất chuồng là điều cần thiết.

· Máng ăn cho heo ở những ô dưỡng bệnh
Những máng ăn trong những ô dưỡng bệnh thì luôn đầy và thường chỉ có 1 hoặc 2 con heo bị bệnh. Điều này dẫn đến lãng phí to lớn. Thức ăn trong máng ở những ô dưỡng bệnh nên được đưa vào tuỳ theo nhu cầu của heo.

· Cho ăn cuối tuần
Thật là lười biếng khi chúng ta cho thức ăn vào máng quá nhiều - đặc biệt là ở những ô heo vừa mới cai sữa - để tránh việc phải cho heo ăn vào cuối tuần. Tất cả chúng ta đều muốn mọi chuyện dễ dàng, nhưng sự lười biếng này gây lãng phí cũng như hư hỏng thức ăn.

                (Còn tiếp)

           Theo Asian Pork

